
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khánh Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

09/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN WIN HERBAL VIỆT NAM

2400977731

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Không bao gồm hoạt động đấu giá

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cẩm và thủy sản

4620

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Kinh doanh thuốc thú y
- Kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp (không bao gồm 
thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp)

4669(Chính)

9. Trồng lúa 0111

10. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

11. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

12. Trồng cây ăn quả 0121

13. Trồng cây lâu năm khác 0129

14. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

15. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

16. Chăn nuôi gia cầm 0146

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN WIN HERBAL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976624679
Email:

Fax:
Website:
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1.860.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 18.600

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI VĂN 
PHƯƠNG

Thôn Lạt Hà, Xã 
Trác Văn, Thị xã 
Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.580 558.000.000 30,000

Tổng số 5.580 558.000.000 30,000

0350920124
63

2 PHẠM VĂN 
SƠN

Thôn Tường 
Nguyễn, Xã Trác 
Văn, Thị xã Duy 
Tiên, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.650 465.000.000 25,000

Tổng số 4.650 465.000.000 25,000

0350800036
68

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng (loại được 
nhà nước cho phép)

0161

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh con giống (loại được nhà 
nước cho phép)

0162

19. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

22. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

23. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

25. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất thuốc thú y

2029

26. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
HỒNG 
NHUNG

Thôn Lạt Hà, Xã 
Trác Văn, Thị xã 
Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.720 372.000.000 20,000

Tổng số 3.720 372.000.000 20,000

0341920131
04

4 NGUYỄN THỊ 
HƯỜNG

Thôn Tường Thụy 
2, Xã Trác Văn, 
Thị xã Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.650 465.000.000 25,000

Tổng số 4.650 465.000.000 25,000

0351910001
13

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035092012463
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lạt Hà, Xã Trác Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lạt Hà, Xã Trác Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN PHƯƠNG Nam

26/08/1992 Kinh Việt Nam

13/08/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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